
 

 

UBND XÃ SƠN ĐỒNG 

PHÒNG VĂN HOÁ - XÃ HỘI 

 

Số:          /TB-VHXH 
  

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          

               Sơn Đồng, ngày      tháng     năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Về việc công khai, niêm yết danh sách cá nhân dự kiến đề nghị xét 

tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Thủ đô 

Hà Nội” đợt 1 năm 2025 

 

Căn cứ Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Quy định về Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng, bảo 

vệ và phát triển Thủ đô Hà Nội” (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 27/2025/NQ-

HĐND);  

Căn cứ Văn bản số 4386/UBND-SNV ngày 01/8/2025 của UBND Thành 

phố về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 

10/7/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Quy định về Kỷ niệm chương “Vì 

sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Thủ đô Hà Nội”; 

Căn cứ Văn bản số 331/UBND-VHXH ngày 12/8/2025 của UBND xã về 

việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Thủ 

đô Hà Nội”; 

Căn cứ hồ sơ của các cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự 

nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Thủ đô Hà Nội”; 

Phòng Văn hoá - Xã hội xã rà soát, tổng hợp danh sách cá nhân dự kiến 

đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển 

Thủ đô Hà Nội” đợt 1 năm 2025 (Có danh sách kèm theo). 

Phòng Văn hoá - Xã hội xã thông báo công khai, niêm yết danh sách cá 

nhân dự kiến đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ 

và phát triển Thủ đô Hà Nội” đợt 1 năm 2025 tại trụ sở UBND xã và Trang 

thông tin điện tử xã trong 05 ngày, kể từ ngày 10/9/2025 đến hết ngày 

15/9/2025. 

Mọi ý kiến phản ánh, thắc mắc xin gửi về phòng Phòng Văn hoá - Xã hội 

xã (đ/c Nguyễn Thị Thanh Hồng, sđt 0988288017), sau thời gian trên nếu không 

có ý kiến gì của công dân, phòng Văn hoá - Xã hội xã sẽ tham mưu thực hiện 

quy trình tiếp theo theo quy định. Mọi ý kiến phản ánh, thắc mắc sau ngày 

15/9/2025, Phòng Văn hoá - Xã hội xã sẽ không xem xét, giải quyết. 

Trân trọng thông báo./. 
 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Văn phòng HĐND&UBND xã (để p/h); 

- Lưu: VT,VHXH. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 
Nguyễn Hiền Nhân 



 

 

UBND XÃ SƠN ĐỒNG 

PHÒNG VĂN HOÁ – XÃ HỘI 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn Đồng, ngày       tháng 9  năm 2025  

 

THÔNG BÁO 

Về việc công khai, niêm yết danh sách cá nhân dự kiến đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương  

“Vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Thủ đô Hà Nội” đợt 1 năm 2025 

 

 

TT Họ và tên Năm sinh Chức vụ, đơn vị công 

tác(hiện tại hoặc 

trước khi nghỉ hưu) 

Thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, 

bảo vệ và phát triển Thủ đô Hà Nội 

Đã nghỉ 

hưu(Đánh 

dấu x nếu 

có) 

Ghi chú 

Nam Nữ 

1 Ông Lê Văn 

Sửu 

1947  Thôn 4, xã Sơn Đồng 

(xã Lại Yên cũ) 

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, 

Điều 5 của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND 

ngày 10/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội: 

được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng 

Ba tại Quyết định số 955 KT/HĐNN ngày 

10/3/1987 của Hội đồng Nhà nước Cộng hoà 

XHCN Việt Nam. 

- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ 

quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành 

tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước, gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt 

động, phong trào của địa phương, nơi cư trú. 

- Kỷ luật: Không 

  

2 Ông Nguyễn 

Trác Quảng 

1948  Thôn 2, xã Sơn Đồng 

(xã Lại Yên cũ) 

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, 

Điều 5 của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND 

ngày 10/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội: 
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được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng 

Ba tại Quyết định số 955 KT/HĐNN ngày 

10/3/1987 của Hội đồng Nhà nước Cộng hoà 

XHCN Việt Nam. 

- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ 

quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành 

tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước, gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt 

động, phong trào của địa phương, nơi cư trú. 

- Kỷ luật: Không 

3 Ông Nguyễn 

Đình Tiết 

1952  Thôn 2, xã Sơn Đồng 

(xã Lại Yên cũ) 

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, 

Điều 5 của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND 

ngày 10/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội: 

được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng 

Nhì tại Quyết định số 34 KT/HĐBT ngày 

16/2/1987 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng 

hoà XHCN Việt Nam. 

- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ 

quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành 

tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước, gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt 

động, phong trào của chi bộ, của địa phương. 

- Kỷ luật: Không 

  

4 Ông Nguyễn 

Văn Đà 

1949  Thôn 2, xã Sơn Đồng 

(xã Lại Yên cũ) 

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, 

Điều 5 của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND 

ngày 10/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội: 

được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng 

Nhất tại Quyết định số 34 KT/HĐBT ngày 

16/2/1987 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng 

hoà XHCN Việt Nam. 
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- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ 

quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành 

tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước, gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt 

động, phong trào của địa phương, nơi cư trú. 

- Kỷ luật: Không 

5 Ông Nguyễn 

Quang Thanh 

1936  Thôn 2, xã Sơn Đồng 

(xã Lại Yên cũ) 

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, 

Điều 5 của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND 

ngày 10/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội: 

được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng 

Nhất tại Quyết định số 591 KT/HĐNN ngày 

20/12/1984 của Hội đồng Nhà nước Cộng hoà 

XHCN Việt Nam. 

- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ 

quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú: Lập trường 

tư tưởng kiên định vững vàng, tuyệt đối tin tưởng 

vào sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong kỷ nguyên 

vươn mình của dân tộc, gương mẫu, tích cực tham 

gia các hoạt động phong trào của chi bộ, của địa 

phương. 

- Kỷ luật: Không 

  

6 Ông Nguyễn 

Văn Huệ 

1947  Thôn 2, xã Sơn Đồng 

(xã Lại Yên cũ) 

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, 

Điều 5 của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND 

ngày 10/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội: 

được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng 

Ba tại Quyết định số 955 KT/HĐNN ngày 

10/3/1987 của Hội đồng Nhà nước Cộng hoà 

XHCN Việt Nam. 

- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ 
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quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú: Lập trường 

tư tưởng kiên định vững vàng, tuyệt đối tin tưởng 

vào sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong kỷ nguyên 

vươn mình của dân tộc, gương mẫu, tích cực tham 

gia các hoạt động phong trào của chi bộ, của địa 

phương. 

- Kỷ luật: Không 

7 Ông Nguyễn 

Đăng Hạnh 

1964  Thôn 3, xã Sơn Đồng 

(xã Lại Yên cũ) - 

Nguyễn Trưởng ban 

chính trị, Bộ Tham 

mưu, Bộ Tư lệnh Thủ 

đô Hà Nội, Bộ Quốc 

phòng 

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo điểm h, 

khoản 4, Điều 5 của Nghị quyết số 27/2025/NQ-

HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND thành phố Hà 

Nội: được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ 

quốc hạng Ba tại Quyết định số 1591/QĐ-CTN 

ngày 20/9/2019 của Chủ tịch nước Cộng hoà 

XHCN Việt Nam. 

- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ 

quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành 

nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước, quy chế, quy định của địa phương 

nơi cư trú. 

- Khen thưởng: Huân chương chiến công hạng Ba 

tại Quyết định số 92/QĐ-CTN ngày 21/01/2005 

của Chủ tịch nước CHXHCN việt Nam. 

- Kỷ luật: Không 

  

8 Nguyễn 

Trọng Mùi 

1943  Thôn 3, xã Sơn Đồng 

(xã Lại Yên cũ) 

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, 

Điều 5 của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND 

ngày 10/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội: 

được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng 

Nhì tại Quyết định số 955 KT/HĐNN ngày 

10/3/1987 của Hội đồng Nhà nước Cộng hoà 

XHCN Việt Nam. 

- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách 
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pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ 

quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành 

tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước, gương mẫu, tích cực tham gia hoạt 

động phong trào của địa phương, nơi cư trú. 

- Kỷ luật: Không 

9 Bà Nguyễn 

Thị Hợi 

 1947 Thôn 3, xã Sơn Đồng 

(xã Lại Yên cũ) 

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, 

Điều 5 của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND 

ngày 10/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội: 

được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng 

Nhất tại Quyết định số 34 KT/HĐBT ngày 

16/2/1987 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng 

hoà XHCN Việt Nam. 

- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ 

quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành 

nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước, quy chế, quy định của địa phương, 

nơi cư trú. 

- Kỷ luật: Không 

  

10 Ông Nguyễn 

Đình Khánh 

1945  Thôn 3, xã Sơn Đồng 

(xã Lại Yên cũ) 

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, 

Điều 5 của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND 

ngày 10/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội: 

được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng 

Ba tại Quyết định số 588 KT/HĐNN ngày 

15/12/1984 của Hội đồng Nhà nước Cộng hoà 

XHCN Việt Nam. 

- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ 

quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành 

nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước, quy chế, quy định của địa phương, 
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nơi cư trú. 

- Kỷ luật: Không 

11 Ông Nguyễn 

Đình Luật 

1943  Thôn 3, xã Sơn Đồng 

(xã Lại Yên cũ) 

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, 

Điều 5 của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND 

ngày 10/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội: 

được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng 

Nhì tại Quyết định số 971 KT/HĐNN ngày 

17/4/1987 của Hội đồng Nhà nước Cộng hoà 

XHCN Việt Nam. 

- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ 

quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành 

nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước, quy chế, quy định của địa phương, 

nơi cư trú. 

- Kỷ luật: Không 

  

12 Ông Nguyễn 

Đăng Tính 

1948  Thôn 4, xã Sơn Đồng 

(xã Lại Yên cũ) 

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, 

Điều 5 của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND 

ngày 10/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội: 

được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng 

Ba tại Quyết định số 955 KT/HĐNN ngày 

10/3/1987 của Hội đồng Nhà nước Cộng hoà 

XHCN Việt Nam. 

- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ 

quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành 

tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước, gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt 

động, phong trào của địa phương, nơi cư trú. 

- Kỷ luật: Không 

  

13 Bà Nguyễn 

Thị Lai 

 1953 Thôn 4, xã Sơn Đồng 

(xã Lại Yên cũ) 

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, 

Điều 5 của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND 
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ngày 10/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội: 

được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng 

Nhất tại Quyết định số 210 KT/CTN ngày 

27/3/1998 của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN 

Việt Nam. 

- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ 

quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành 

tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước, gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt 

động, phong trào của địa phương, nơi cư trú. 

- Kỷ luật: Không 

14 Ông Nguyễn 

Hồng Quân  

1941  Thôn 2, xã Sơn Đồng 

(xã Lại Yên cũ) 

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, 

Điều 5 của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND 

ngày 10/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội: 

được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng 

Ba tại Quyết định số 231 KT/HĐNN ngày 

8/5/1989 của Hội đồng Nhà nước Cộng hoà 

XHCN Việt Nam. 

- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ 

quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành 

tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước, quy định của địa phương, nơi cư trú. 

- Kỷ luật: Không 

  

15 Ông Vũ Tiến 

Khuyến 

1952  Thôn 1, xã Sơn Đồng 

(xã Lại Yên cũ) 

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, 

Điều 5 của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND 

ngày 10/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội: 

được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng 

Nhì tại Quyết định số 34 KT/HĐBT ngày 

16/2/1987 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng 

hoà XHCN Việt Nam. 
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- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ 

quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú: Lập trường 

tư tưởng kiên đinh vững vàng, tuyệt đối tin tưởng 

vào sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong kỷ nguyên 

mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; chấp hành 

nghiêm chính sách và phát luật của Nhà nước, quy 

chế quy định của Đảng, của địa phương nơi cư trú, 

gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động 

phong trào của địa phương. 

- Kỷ luật: Không 

16 Ông Nguyễn 

Trọng Lùn 

1952  Thôn 2, xã Sơn Đồng 

(xã Lại Yên cũ) 

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, 

Điều 5 của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND 

ngày 10/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội: 

được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng 

Nhì tại Quyết định số 1127 KT/CTN ngày 

06/01/1997 của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN 

Việt Nam. 

- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ 

quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành 

tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước, quy định của địa phương, nơi cư trú. 

- Kỷ luật: Không 

  

17 Ông Nguyễn 

Trung Hoà 

1953  Bí thư Chi bộ, Trưởng 

ban công tác mặt trận 

thôn Đình, xã Sơn Đồng 

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, 

Điều 5 của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 

10/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội: được tặng 

thưởng Huy chương kháng chiến hạng Nhì tại Quyết 

định số 1127 KT/CTN ngày 06/1/1997 của Chủ tịch 

nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. 

- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ 

  



 

10 

 

quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú: Bản thân 

chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và 

Nhà nước, gia đình được công nhận là gia đình văn 

hoá; bản thân là đảng viên hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ. 

- Kỷ luật: Không 

18 Ông Phạm 

Tuấn Bốn 

1955  Thôn 4, xã Sơn Đồng 

(xã Lại Yên cũ) 

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, 

Điều 5 của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 

10/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội: được tặng 

thưởng Huy chương kháng chiến hạng Nhì tại Quyết 

định số 34 KT/HĐBT ngày 16/2/1987 của Hội đồng 

Bộ trưởng nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. 

- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ 

quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành 

tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước, gương mẫu tích cực tham gia các hoạt 

động phong trào của địa phương nơi cư trú. 

- Kỷ luật: Không 

  

19 Ông Nguyễn 

Văn An 

1950  Thôn 1, xã Sơn Đồng 

(xã Lại Yên) cũ 

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo khoản 2, 

Điều 5 của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 

10/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội: được tặng 

thưởng Huy chương kháng chiến hạng Nhì tại Quyết 

định số 158 KT/HĐBT ngày 06/12/1984 của Hội 

đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. 

- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ 

quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú: Chấp hành 

nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước, quy chế, quy định của địa phương 

nơi cư trú. 

- Kỷ luật: Không 
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